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Tóm tắt: Tác dụng hữu ích của Lô hội đã được báo cáo bao gồm chữa lành vết thương và 
vết bỏng, điều hòa miễn dịch, chống ung thư, hạ đường huyết, bảo vệ dạ dày, chống viêm 
và chống nấm. Lô hội có chứa các anthraquinone, các saccharide, các vitamin, các acid 
amin; enzyme; và hợp chất vô cơ và các chất khác. Mục đích của nghiên cứu này là tạo ra 
gel làm sạch da từ Lô hội. Kết quả cho thấy chế phẩm chứa 90,76% (w/w) nước cất, 1,50% 
carbomer, 0,03% EDTA, 0,30% natri benzoat, 1% gel Lô hội, 1,50% cát, 0,10% allantoin, 
1,00% niacinamide; 3,00% glycerin; 0,70% optiphen (phenoxyethanol, caprylyl glycol), 
0,01% tinh dầu Bưởi (Citrus maxima oil), 0,10% PEG – 40 và 0,69% triethanolamin. Gel 
được tạo thành đã được đánh giá bao gồm độ ẩm, đánh giá cảm quan, pH, độ nhớt, độ làm 
sạch da. 
Từ khóa: Aloe vera; Bào chế; Gel làm sạch da; Lô hội 
Abstract: The beneficial effects of Aloe vera have been reported, including wound and 
burn healing, immunomodulatory, anticancer, hypoglycemic, gastro-protective, anti-
inflammatory and antifungal, properties. Aloe vera contains anthraquinones, saccharides, 
vitamins, amino acids; enzymes; inorganic compounds, and miscellaneous. The purpose of 
this study is to formulate the skin cleansing gel from Aloe vera. The results showed that 
formulation containing 90.09% (w/w) distilled water, 1.50% carbomer, 0.03% EDTA, 
0.30% sodium benzoate, 1,00% Aloe vera gel, 1.50% sand,  0.10% allantoin, 1,00% 
niacinamide; 3,00% glycerin; 0.70% optiphen (phenoxyethanol, caprylyl glycol), 0.01% 
Citrus maxima oil, 0.10% PEG – 40, and 0.69% triethanolamin. The prepared gel was 
evaluated including loss on drying, organoleptic test, pH, viscosity, clean power test. 
Keywords: Aloe vera; Formulation; Skin cleaning gel

1. Đặt vấn đề  
Cây Lô hội được là một cây thảo mộc đã 
được đề cập khoảng 4000 năm trước. 
Nhiều người dân Ả Rập ở vùng Trung 
Đông đã biết sử dụng cây Lô hội để phục 
vụ cho nhu cầu sống cho mình và sau đó 
lan rộng tới các quốc gia khác như: Ấn 
Độ, Trung Quốc, Malaysia, Mexico, 
Nhật Bản. Vào năm 1552 trước công 
nguyên, Lô hội được coi là một loại cây 
có đặc tính nhuận tràng trong sách Ebers 
Papyrus của Ai cập. Trong sách y học 
của người dân Hy Lạp được xác định 
rằng loại cây này có thể điều trị được các 
vết thương, tình trạng về da, bệnh trĩ và 
cũng điều trị rụng tóc [1]. Lô hội có tên 

khoa học là Aloe vera var. chinensis 
(Haw.) Berger và được gọi bằng tên 
thông thướng như Nha đam, Tượng đảm, 
Long tu, Du thông, Lưỡi hổ, Hổ thiết… 
thuộc chi Aloe [2]. Ở nước ta thì dược 
liệu Lô hội chỉ có 1 loài là Aloe vera L. 
sinenses Berger được gọi cây Lô hội lá 
nhỏ [3]. Cây Lô hội là cây thân thảo, 
sống lâu năm, dạng thân cỏ mập và có 
màu xanh lục nhạt. Thân ngắn hoá gỗ, 
mang nhiều vết sẹo do lá rụng. Lá không 
cuống, gốc tầy và rộng, mọc sát vào nhau 
thành hình hoa thị có đầu thuôn dài thành 
mũi nhọn [2], [4]. Phiến lá rất dày từ 1 - 
2 cm có độ dài khoản 30 - 50cm, mọng 
nước, rộng 5 - 10 cm mặt phẳng hoặc hơi 
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lồi, có những đốm trắng, mặt dưới khum, 
mặt cắt tam giác, mép có gai thưa và 
cứng. Cắt lá thấy có nhựa vàng chảy ra. 
Mỗi lá gồm 3 lớp [2], [4]. Lớp bên trong 
lá là gel gồm các mô mềm, trong, ẩm và 
trơn, có các tế bào nhu mô lớn. Đây là 
lớp chất nhầy trong suốt, chứa 99% 
nước, glucomannan, acid amin, lipid, 
sterol và các vitamin. Lớp giữa có mủ 
chứa anthraquinone như aloin, barbaloin, 
isobarbaloin, aloe-emodin, emodin, 
chrysophanic acid, etc, nhựa màu vàng 
đắng và glucoside [5],[6]. Chất gel của 
Lô hội có khả năng thấm ướt tốt, tạo độ 
ẩm cho da và giúp da đàn hồi tốt. Về các 
vết muỗi cắn phồng rộp hay bỏng thì Lô 
hội làm da bạn trở nên dễ chịu và được 
phục hồi [7]. Lô hội là vị thuốc được 
dùng trong cả đông y và tây y. Lô hội có 
tính hàn, vị đắng, mát. Quy 4 kinh bao 
gồm can, tỳ, vị, đại tràng. Lô hội dùng để 
thanh nhiệt, thông đại tiện, làm mát gan, 
nhuận tràng, kinh giản ở trẻ em, ăn uống 
không tiêu, rôm sảy. Với liều lớn dùng 
làm thuốc chữa bệnh nhức đầu khó chữa, 
xung huyết phổi hoặc sung huy các phủ 
tạng. Liều dùng để tẩy xổ là 0,15 - 2 g, 
dùng để giúp tiêu hoá 0,05 - 0,1 g [3]. 
2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên
cứu
2.1. Nguyên liệu
Dược liệu Lô hội được mua ở chợ Hàng
Bông tại phường Phú Lợi, Thành Phố
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào
tháng 3 năm 2024 và được định danh
bằng so sánh hình thái với tài liệu [8].
Dược liệu sau khi mua được rửa sạch để
loại bỏ các cặn bẩn, gọt vỏ, thu phần thịt
lá sau đó cắt nhỏ ngâm ngập với EtOH
96%, trộn kỹ, ngâm 24 giờ, loại bỏ EtOH
96%, thu gel xay nhuyễn. Việc ngân
EtOH để loại các chất nhựa và các

anthraquinone trong Lô hội để bớt chất 
gây dị ứng. 
2.2. Dung môi, hoá chất, thuốc thử 
Nước cất hai lần được chuẩn bị tại phòng 
thí nghiệm.  HCl đậm đặc, NaOH, natri 
benzoate, glycerin, EDTA có nguồn gốc 
Xilong (Trung quốc), tinh dầu Bưởi cung 
cấp bởi công ty Herbal Pharma (Cần 
Thơ, Việt Nam), carbomer, 
triethanolamine nguồn gốc Personal 
Formula Resources (Malaysia), allantoin 
do Akema S.r.l. (Italy) cung cấp, 
niacianamide từ công ty Noida (Ấn Độ), 
PEG-40 do Shanghai Jiujie Chemical 
Co. (Trung quốc) cung cấp. Optiphen 
cung cấp bởi Bulk Apothecary (Mỹ). Cát 
thu tại bãi biển Mỹ Khê, Đà nẵng, được 
rửa sạch, làm khô, chọn hạt cát có kích 
thước lớn hơn 0,09 mm và nhỏ hơn 0,355 
mm. 
2.3. Dụng cụ, trang thiết bị 
Các thiết bị bao gồm máy khuấy đũa 
(IKA RW 20 digital, Malaysia), máy 
khuấy từ (IKA C-MAG HS 7, Đức), máy 
ly tâm (Hettich. Đức), ,máy đo độ pH 
(HANNA Edge. Rumani), cân phân tích 
2 số (WTC 2000, Mỹ), cân phân tích 4 số 
(Auhous, Đức).. 
2.4. Phương pháp nghiên cứu 
2.4.1. Kiểm nghiệm nguyên liệu Lô hội 
Gel chiết từ lá Lô hội được kiểm nghiệm 
cảm quan, và hàm ẩm theo Dược điển 
Việt Nam V (DĐVN V) [3]. Định tính 
anthranoid bằng phản ứng Borntrager 
[9]. 
2.4.2. Bào chế gel làm sạch da từ lá cây 
Lô hội 
Công thức bào chế gel làm sạch da từ Lô 
hội được tham khảo trong nghiên cứu của 
R. Wulandini và cộng sự có điều chỉnh
[10] và được thể hiện qua Bảng 1.

Bảng 1. Công thức bào chế gel làm sạch da 
STT Tên Tỷ lệ (%) 

1 Nước cất 90,76 
2 Carbomer 1,50 
3 EDTA 0,03 
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STT Tên Tỷ lệ (%) 
4 Natri benzoate 0,30 
5 Gel Lô hội 1,00 
6 Cát 1,50 
7 Allantoin 0,10 
8 Niacinamide 1,00 
9 Glycerin 3,00 
10 Optiphen 0,70 
11 Tinh dầu Bưởi 0,01 
12 PEG - 40 0,10 
13 Triethanolamine 0.69 

Pha A: 
Mục đích: Trương nở carbomer để tạo 

gel. Tiến hành: Cân 400,5 g nước cất + 
0,15 g EDTA + 1,5 g Natri benzoate vào 
trong cốc có mỏ 1000 ml và dùng máy 
khuấy đến khi tan. Sau đó cho cát vào 
khuấy đều. Sau đó cho carbomer (ngâm 
trong nước cất trong vòng 30 phút) vào 
hỗn hợp và tiến hành khuấy đến khi tan 
hết và đồng đều hỗn hợp. 
Pha B: 

Mục đích: Hoà tan các thành phần 
khác tan trong nước. Tiến hành: Cân 53,3 
g nước cất + 0,5 g allantoin + 5 g 
Niaciamide vào cốc có mỏ 200 ml và 
dùng máy khuấy từ, khuấy ở nhiệt độ 
50°C cho đến khi tan hết. 
Trộn hỗn hợp pha A và pha B: 

Mục đích: Tạo gel làm sạch da từ gel 
Lô hội.Tiến hành: Đặt pha A vào máy 
khuấy từ, khuấy ở 500 vòng và cho pha 
B cho đều trên bề mặt. Khuấy đến 
khoảng 10 - 15 phút đến khi đồng nhất. 

Cho 5 g gel Lô hội vào hỗn hợp và 
khuấy đều. Sau đó cho glyxerin vào hỗn 
hợp và khuấy đều. Tiếp theo cho 
optiphen vào và khuấy đến khi hỗn hợp 
đồng đều. Cho tiếp 0,5 g PEG - 40 và 5g 
tinh dầu Bưởi khuấy đến khi đồng nhất. 
Sau khi khuấy đồng nhất sẽ cho ra sản 
phẩm gel làm sạch da từ cây Lô hội với 
khối lượng 500 g. Cho từ từ 
triethanolamine vào sản phẩm khuấy đều 
để đạt pH thích hợp. 
2.4.3. Kiểm nghiệm chế phẩm gel Lô 
hội 

Kiểm pH 
Cân 10 g chế phẩm vào cốc, thêm 20 ml 
nước cất, khuấy từ từ và lọc qua giấy lọc, 
sau đó đo pH [10]. 
Cảm quan 
Lấy 5 g gel lên mặt kính, được tiến hành 
ở nơi có đầy đủ ánh sáng, tránh ánh sáng 
trực tiếp chiều vào, không có màu sắc 
nào gần. Quan sát bằng mắt thường [3]. 
Độ nhớt 
Phương pháp đo độ nhớt bằng máy đo độ 
nhớt bằng máy và sử dụng máy SP - 12 
trong vòng 5 phút. Tiến hành đo 5 lần và 
lấy kết quả trung bình. Kết quả nào lệch 
so với 2,5% với kết quả trung bình sẽ bị 
loại bỏ [11]. 
Khả năng làm sạch vết bẩn 
Cho 2 g kem nền lên tay của bản thân và 
tiến hành xoa đều phần kem nền. Sau đó 
sử dụng gel làm sạch da lên phần kem 
nền và kiểm tra khả năng bằng cảm quan 
[10]. 
Khả năng kích ứng 
Lấy 2 g gel chế phẩm Lô hội bôi lên phần 
mu bàn tay bản thân giữ trong 10 phút 
[12]. 
Độ dàn mỏng 
Cân 1 g gel chế phẩm vào tấm kính thứ 
nhất. Đặt tấm kính thứ hai lên và để yên 
trong vòng 1 phút, đo đường kính gel tản 
ra [3]. 
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Kiểm nghiệm nguyên liệu gel từ lá
Lô hội
- Cảm quan
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Gel từ lá Lô hội có thể chất nhớt, dịu, có 
mùi đặc trưng của Lô hội. 
- Định tính anthranoid
Phản ứng Borntrager cho lớp NaOH 10%
có màu đỏ chứng tỏ trong gel có
anthranoid (Hình 1).

Hình 1. Phản ứng Borntrager 
- Độ ẩm
Độ ẩm trung bình là 94,7 %.
3.2. Chế phẩm gel làm sạch da từ chứa
Lô hội
3.2.1. Cảm quan
Chế phẩm mềm mịn, màu trong, mùi
thơm nhẹ hương Bưởi (Hình 2)

Hình 2. Chế phẩm gel làm sạch da chứa gel 
Lô hội 

3.2.2. Độ pH 
Kết quả đo pH cho kết quả 4,47, với pH 
này sản phẩm dùng phù hợp cho da theo 
tài liệu công bố từ 4-6 [13] 
3.2.3. Độ nhớt 
Độ nhớt đạt 102800 mPa - s (CP) trong 5 
phút bằng cây SP - 12 ở nhiệt độ 20,2°C. 
Đây cũng là tiêu chuẩn cơ sở dự kiến của 
gel Lô hội. 
3.2.4. Khả năng làm sạch 

Hình 3. Sự làm sạch của gel từ Lô hội trên 
kem nền 

Khả năng làm sạch của gel Lô hội tự điều 
chế cho kết quả làm sạch đạt hiệu quả 
mong muốn (Hình 3). 
3.2.5. Kích ứng da 

Sau khoảng 10 phút để yên trên da thì 
không phát hiện hiện tượng gây kích ứng 
da, không bị mẫn đỏ, phù nề hoặc bất kỳ 
tác dụng phụ nào khác (Hình 5). 

Hình 5. Kết quả thử kích ứng da 
3.2.6. Độ dàn mỏng 
Độ dàn mỏng trên da của chế phẩm đạt 
yêu cầu theo DĐVN V (Hình 6) 

Hình 6. Kết quả thử độ dàn mỏng 
3.3. Đóng gói, bảo quản 
Dán nhãn theo yêu cầu sản phẩm mỹ 
phẩm dùng ngoài [14],[15],[16]. 
Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, 
thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc 
nơi có nhiệt độ cao, ẩm ướt. Tránh xa tầm 
tay trẻ em. Không được uống. 

Hình 7. Hình ảnh sản phẩm làm sạch da từ 
Lô hội 

3.4. Cách dùng 
Rửa sạch da nơi cần làm sạch, Lấy một 
lượng gel vừa đủ để thoa đều lên các 
vùng da cần tẩy và thực hiện massage 
đều từ 3 - 5 phút. Sau đó rửa lại các vùng 
da đã tẩy bằng nước ấm. Có thể sử dụng 
1 - 2 lần/tuần. 
4. Bàn luận
Gel Aloe vera chứa 99,3% hàm lượng
nước và 0,7% còn lại được tạo thành từ
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các chất rắn với carbohydrat [17]. Về 
phần trăm chiết xuất gel Lô hội được sử 
dụng trong chế phẩm tự điều chế được 
tham khảo từ tài liệu [10] và gia tăng 
nồng độ lên 1% để tăng cường tính 
dưỡng ẩm và làm dịu da sau khi làm sạch 
da của chế phẩm gel Lô hội. Các loại 
thành phần được lựa chọn bào chế gel Lô 
hội trên thị trường qua khảo sát có một 
số đặc điểm chung để tạo thể chất kem, 
có khả năng bám dính tốt rất thông dụng, 
dễ tìm và tăng hiệu quả sử dụng [10], 
[12]. Trong đó carbomer được sử dụng 
làm tá dược tạo gel do có độ nhớt rất cao, 
khi tạo gel thường có tính lưu biến tốt, 
dòng chảy ngắn, gel trong suốt và ổn 
định. Trong nghiên cứu carbomer được 
sử dụng với tỷ lệ là 1,5%, tỷ lệ này đảm 
bảo carbomer có thể tạo được dạng gel 
tốt. Các sản phẩm gel có phải có độ nhớt 
thích hợp, gel có độ nhớt cao thì khả năng 
dàn trải ra da sẽ khó khăn, quá lỏng thì 
gel dễ bị chảy khỏi da trong quá trình sử 
dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử 
dụng carbomer tỷ lệ 1,5% thì tạo sản 
phẩm cho gel trong suốt, đặc, có độ nhớt 
cao đảm bảo cả hai tiêu chí là khả năng 
dàn trải trên da và sự thoải mái khi sử 
dụng [17]. 

Theo nghiên cứu về các kỹ thuật chế 
biến, việc bảo quản có thể đạt được bằng 
cách bổ sung các chất bảo quản hoá học. 
Một số nhà nghiên cứu đã báo các việc 
sử dụng natri benzoate. Nên việc thêm 
natri benzoate vào công thức gel làm 
sạch da là điều cần thiết để giữ chế phẩm 
được bảo quản lâu hơn [18]. Về độ pH, 
theo nghiên cứu đã công bố thì da bình 
thường có độ pH khoảng 4,1-5,8 [19]. 
Khi sử dụng chế phẩm làm sạch da thì độ 
pH da sẽ tăng lên. Nên điều cần thiết là 
chế phẩm phải trung hoà giá trị pH của 
da mặt để độ pH không vượt quá 7. Kết 
quả phân tích cho thấy độ pH của gel làm 
sạch da từ cây Lô hội tuân theo tiêu 
chuẩn SNI 2588:2017 trong đó độ pH 
của da khoảng 4,5 - 8. Điều này có nghĩa 

là công thức phù hợp để làm gel làm sạch 
da. Về khía cạnh kinh tế và hiệu quả thì 
việc bổ sung triethanolamine trong công 
thức phù hợp [10]. Trong các nghiên cứu 
về bào chế gel làm sạch da cho thấy việc 
sử dụng triethanolamine với tỷ lệ 0,5 - 
1% trên tổng khối lượng chế phẩm về 
làm sạch da. Cho nên chế phẩm nghiên 
cứu đã áp dụng triethanolamin với tỷ lệ 
0,69% trong tổng 500 g chế phẩm làm 
sạch da từ gel Lô hội. Kết quả cho thấy 
tỷ lệ này đủ để bổ sung độ pH phù hợp 
với da khi sử dụng [10]. Về nghiên cứu 
sẽ lựa chọn những chỉ tiêu quan trọng 
gồm: Cảm quan, khả năng làm sạch và 
độ dàn mỏng để đánh giá quá trình xây 
dựng công thức vì đây là những chỉ tiêu 
cần có của một thuốc mềm, các chỉ tiêu 
đặt ra dựa vào chuyên luận trong một số 
nghiên cứu khác [3], [20] để đảm bảo chế 
phẩm đạt được yêu cầu về chất lượng, 
bền vững trong quá trình sử dụng và bảo 
quản. Kết quả nghiên cứu chế phẩm về 
hiệu quả của độ dàn mỏng cho thấy sản 
phẩm mang lại khả năng dàn mỏng trên 
da cao hơn chế phẩm làm sạch da dạng 
gel tương tự [12]. 
5. Kết luận
Nghiên cứu này đã tiến hành các kiểm
nghiệm nguyên liệu Lô hội, đã tiến hành
bào chế thành công với công thức chứa
90,76% (w/w) nước cất, 1,50%
carbomer, 0,03% EDTA, 0,30% natri
benzoat, 1% gel Lô hội, 1,50% cát,
0,10% allantoin, 1,00% niacinamide;
3,00% glycerin; 0,70% optiphen
(phenoxyethanol, caprylyl glycol),
0,01% tinh dầu Bưởi (Citrus maxima
oil), 0,10% PEG – 40 và 0,69%
triethanolamin. Sản phẩm đã được đánh
giá bao gồm độ ẩm, đánh giá cảm quan,
pH, độ nhớt, và độ làm sạch. Sản phẩm
có tính ứng dụng cao trong sản xuất mỹ
phẩm chăm sóc da.
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